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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7
NĂM HỌC 2022-2023
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	CHÂU ÂU 
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
	4TN
	
	
	
	
	
	
	
	10%
( 1,0 điểm )


	
	
	– Đặc điểm tự nhiên

	2TN
	
	
	1TL*
	
	
	
	
	90% (4,0 điểm)

	
	
	– Đặc điểm dân cư, xã hội

	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
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	1TL
	
	
	

	
	
	– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	
	
	
	1TL*
	
	
	
	1TL
	5%
(0,5 điểm)

	Tỉ lệ
	8 câu – 2 điểm 
20%
	1 câu- 1,5 điểm
15%
	1 câu – 1 điểm
10%
	1 câu – 0,5 điểm
5%
	50%
(5 điểm)
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ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7
NĂM HỌC 20…. – 20….
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Châu Âu
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
	Nhận biết:
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
	4TN
	
	
	

	
	
	- Đặc điểm tự nhiên
	Nhận biết:
– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).
– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.
Thông hiểu:
Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi.
Phân tích được đặc điểm phân hóa khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa
 
	2TN
	



1TL*


	
	

	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội
	Nhận biết:
– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.  
	2TN
	
	
	

	
	
	- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	Vận dụng: 
– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	
	
	1TL
	

	
	
	– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Thông hiểu:
– Nêu được dẫn chứng về EU như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Vận dụng cao:
– Đánh giá được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới.
	
	
1TL*
	
	


1TL

	Tổng
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tỉ lệ chung
	
	35
	15
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 7
NĂM HỌC 20…. – 20….
                                    Thời gian: 60 phút



PHẦN ĐỊA LÍ
I/ Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn phương án đúng nhất (2 điểm)
[image: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo quận Thanh Xuân]
Câu 1: Châu Âu có diện tích khoảng
A. 10 triệu km2 .			B. 14,1 triệu km2.			C. 44,4 triệu km2 . 			D. 42 triệu km2.
Câu 2: Căn cứ Hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với châu lục nào dưới đây?
A. Châu Đại Dương.		B. Châu Mỹ.			C. Châu Nam Cực.			D. Châu Á.
Câu 3: Căn cứ Hình 1, cho biết châu Âu không tiếp giáp với biển, đại dương nào dưới đây?
          A. Bắc Băng Dương.		B. Nam Đại Dương.		C. Đại Tây Dương.			D. Địa Trung Hải.
Câu 4: Giới hạn của châu Âu nằm trong khoảng
          A. từ 71OB-53ON.			B. từ 36ON-71ON.			C. từ 36OB-71OB.			D. từ 10OB-53ON.
Câu 5: Căn cứ Hình 1, cho biết con sông nào dưới đây không thuộc châu Âu?
          A. Rhein (Rainơ). 			B. Danube (Đanuyp).			C.  Volga (Vonga).		D. Nin.
Câu 6: Cho biết phần lớn châu Âu nằm trong đới khí hậu nào sau đây?
          A. Đới nóng.				B. Đới lạnh.				C. Đới ôn hòa.		D. Đới cận nhiệt.
Câu 7: Cơ cấu dân số của châu Âu có đặc điểm là
          A. cơ cấu dân số trẻ							B. cơ cấu dân số vàng.
C. cơ cấu dân số già				.			D. cơ cấu dân số ổn định.
Câu 8: Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây?
           A. Mức độ đô thị hóa cao.						B. Mức độ đô thị hóa thấp.
C. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát						D. Mức độ đô thị hóa rất thấp.
II/ Tự luận (3 điểm)
Câu 1. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu. (1,5 điểm)
Câu 2. Châu Âu đã từng phải đối mặt với những vấn đề về môi trường và họ đã có những giải pháp hiệu quả. Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy lựa chọn và trình bày vấn đề bảo vệ môi trường của châu Âu mà em tâm đắc nhất. (1,0 điểm)
Câu 3. Cho bảng số liệu		GDP của bốn trung tâm kinh tế lớn và thế giới năm 2019 (Đơn vị: tỉ USD)
	Trung tâm kinh tế lớn
	EU
	Hoa Kỳ
	Trung Quốc
	Nhật Bản
	Thế giới

	GDP
	15 626
	21 433
	14 343
	5 082
	87 799


Hãy chứng minh EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn của thế giới. (0,5 điểm)
------ Hết ------


BIỂU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I/ TRẮC NGHIỆM: 2 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	D
	B
	C
	D
	C
	C
	A


II/ TỰ LUẬN: 3 điểm
Câu 1: Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu. (1,5 điểm)
- Khu vực đồng bằng: chiếm 2/3 diện tích châu lục (kể tên, nơi phân bố) (0,5 điểm)
- Khu vực miền núi bao gồm:
+ Địa hình núi già (kể tên, độ cao, nơi phân bố) (0,5 điểm)	
+ Địa hình núi trẻ (kể tên, độ cao, nơi phân bố) (0,5 điểm)
Câu 2: Lựa chọn và trình bày vấn đề bảo vệ môi trường của châu Âu mà học sinh tâm đắc nhất? (1,0 điểm)
- Nêu được tên của vấn đề môi trường mà châu Âu đã có các biện pháp bảo vệ hiệu quả (0,25đ)
- Trình bày các giải pháp (0,75 điểm) 
(Nếu học sinh chỉ nêu các giải pháp thì chỉ được 0,5 điểm)
Câu 3. Chứng minh EU là 1 trong 4 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. (0,5 điểm)
- Tính GDP của EU (chiếm 17,8% hoặc gần 1/5 GDP của thế giới). (0,25 điểm)
- Nêu nhận xét và đánh giá vai trò. 	(0,25 điểm)
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